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	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện;
- Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4;
- Công ty Chiếu sáng công cộng;
- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các quận-huyện;
- Các chủ đầu tư công trình phát triển đô thị công trình giao thông trên địa bàn thành phố.


 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành về Quản lý chiếu sáng đô thị;
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông - Công chính cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông công chánh, Quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 về đổi tên Sở Giao thông công chánh thành Sở Giao thông - Công chính, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông - Công chính; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 về đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Để chấn chỉnh và chuẩn hóa công tác đầu tư xây dựng và bàn giao hệ thống chiếu sáng công cộng đạt hiệu quả, thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải ban hành quy định hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng và bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đô thị như sau:
I. Các quy định chung:
1. Mục đích và đối tượng áp dụng: mục đính của quy định nhằm chuẩn hóa trong công tác đầu tư xây dựng và bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đô thị; đối tượng áp dụng của quy định bao gồm các tổ chức và các cá nhân (sau đây gọi là chủ đầu tư) thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn thành phố.

2. Quy định trong việc thanh toán kinh phí tiền điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

2.1. Đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị tại khu dân cư, khu nhà ở có mục đích kinh doanh (bằng nguồn vốn của doanh nghiệp): chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm liên hệ Điện lực khu vực để ký hợp đồng lắp đặt, đứng tên điện kế cung cấp điện và phải thanh toán tiền điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án cho đến khi Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và ban hành quyết định phân cấp công trình.

2.2. Đối với dự án khác (bằng nguồn vốn ngân sách): Công ty Chiếu sáng công cộng đại diện thay mặt chủ đầu tư ký hợp đồng đứng tên điện kế và thanh toán kinh phí tiền điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án. Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm chủ động liên hệ Công ty Chiếu sáng công cộng để thực hiện việc này.

3. Quy định về sử dụng tủ điều khiển đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị: tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng phải sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng có vỏ tủ bằng Composite, đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận cho sử dụng theo mẫu tại Phụ lục số 2.
II. Quy định về yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị:
Để thống nhất trong công tác quản lý đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị bằng nguồn ngân sách hoặc nguồn vốn khác, để đảm bảo kỹ thuật an toàn điện trong quá trình xây dựng sử dụng khai thác, các chủ đầu tư phải thực hiện theo qui định về tiêu chuẩn vật tư, thiết bị chiếu sáng công cộng đô thị quy định tại Phụ lục số 1.

III. Quy định về công tác bàn giao, tiếp nhận hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.
1. Trình tự công tác bàn giao.
1.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình theo đúng thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận. Trường hợp có thay đổi so với thiết kế đã thỏa thuận thì phải có ý kiến của Sở Giao thông vận tải về việc thay đổi này.

1.2. Sau khi hết thời gian bảo hành đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định, chủ đầu tư gửi hồ sơ hoàn công để đề nghị tiếp nhận, bàn giao hệ thống chiếu sáng. Hồ sơ hoàn công theo qui định hiện hành được gửi Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng để xem xét kiểm tra.

1.3 Đối với các dự án xây dựng khu dân cư, nhà ở có mục đích kinh doanh (bằng nguồn vốn của doanh nghiệp) ngoài nội dung phải thực hiện như nêu trên thì việc bàn giao hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị phải được thực hiện đồng thời với việc bàn giao toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đã được đầu tư xây dựng.

2. Công tác kiểm tra hồ sơ hoàn công.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ hoàn công: Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng gửi văn bản về Sở GTVT có ý kiến và kiến nghị về hồ sơ hoàn công do chủ đầu tư cung cấp. Việc kiểm tra và gửi văn bản thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ hoàn công phù hợp với văn bản pháp qui, phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận, Sở Giao thông vận tải đề nghị chủ đầu tư tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường để kiểm tra giữa thực tế thi công và hoàn công công trình, đoàn kiểm tra bao gồm: Chủ đầu tư công trình; Khu Quản lý giao thông đô thị; Công ty Chiếu sáng công cộng và Sở Giao thông vận tải.
- Trường hợp hồ sơ hoàn công chưa thực hiện đúng theo qui định, sau khi tổng hợp ý kiến của Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng trong thời gian 15 ngày làm việc, Sở Giao thông vận có văn bản trả lời. Văn bản thể hiện đầy đủ các nội dung đề nghị chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn công cho đúng qui định. Sau khi bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn công theo đề nghị, chủ đầu tư gửi hồ sơ hoàn công để các đơn vị kiểm tra lại trước khi tổ chức kiểm tra hiện trường.

3. Công tác kiểm tra hiện trường.
Chủ đầu tư gửi thư mời cho các đơn vị bao gồm: Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng. Sau khi kiểm tra:

- Trường hợp công trình thi công thực tế đúng theo hồ sơ hoàn công, đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra hiện trường theo mẫu tại Phụ lục số 3 để đề nghị bàn giao phân cấp công trình.

- Trường hợp công trình thi công thực tế chưa phù hợp theo hồ sơ hoàn công, đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra hiện trường theo mẫu tại Phụ lục số 4 và đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung, sau đó tổ chức kiểm tra lại để xác nhận việc khắc phục sửa chữa theo đề nghị trước khi thực hiện công tác bàn giao công trình theo phân cấp.

4. Công tác bàn giao, tiếp nhận và phân cấp.
Sau khi kiểm tra thực tế công trình và lập biên bản thống nhất bàn giao phân cấp quản lý công trình, chủ đầu tư gửi văn bản và các văn bản liên quan đề nghị Khu Quản lý giao thông đô thị tổ chức tiếp nhận công trình, Khu Quản lý giao thông đô thị có tránh nhiệm tổng hợp và gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định phân cấp quản lý.

5. Trình tự công tác bàn giao phân cấp đối với công trình chiếu sáng công cộng thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách: các Khu Quản lý giao thông đô thị (đại diện Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư) thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Các bước kiểm tra thực tế công trình.
Các thông số kiểm tra phải phù hợp với sơ hồ hoàn công.

6.1. Kiểm tra số lượng vật tư thiết bị thực tế của hệ thống được bàn giao.

6.2. Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan.

6.3. Kiểm tra sơ đồ mạch điện, đấu nối cáp, đèn, cầu chì.

6.4. Kiểm tra đo đạc điện trở cách điện, kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống.

6.5. Kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất, hệ số cos φ, dòng rò tại tủ điều khiển.

6.6. Kiểm tra độ sụt áp cuối nguồn.

6.7. Kiểm tra độ rọi, độ chói, độ đồng đều.

IV. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.
1. Trách nhiệm chủ đầu tư.
1.1. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách: chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác: chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án. Ở bước thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư liên hệ Sở Giao thông vận tải để xem xét và thỏa thuận thiết kế kỹ thuật làm cơ sở bàn giao không bồi hoàn kinh phí đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư sau khi công trình đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

1.3. Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án của mình và phải đảm bảo các nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về xây dựng.

1.4. Trách nhiệm về thanh toán kinh phí tiền điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thực hiện theo mục 2 phần I của quy định này.

1.5. Sau khi hoàn thành công tác xây lắp (kể cả việc lắp đặt điện kế đo đếm) chủ đầu tư phải tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho đến hết thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (kèm theo hồ sơ hoàn công công trình theo quy định) để đề nghị tiếp nhận, bàn giao và phân cấp cho đơn vị quản lý. Đơn vị tiếp nhận quản lý là các Khu Quản lý giao thông đô thị.

1.6. Khi công trình chưa được bàn giao phân cấp, chủ đầu tư phải thực hiện việc đóng, mở hệ thống đèn chiếu sáng công cộng theo đúng quy định của Công ty Chiếu sáng công cộng được thông báo trên website của Công ty Chiếu sáng công cộng tại địa chỉ www.chieusang.com hoặc www.sapulico.com.

1.7. Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình đúng thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận. Trường hợp có thay đổi so với thiết kế đã thỏa thuận thì phải lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải về việc thay đổi này.

1.8. Yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị phải thực hiện theo quy định tại phần II của quy định này.

1.9. Việc bàn giao, tiếp nhận và kiểm tra thực tế công trình hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thực hiện theo quy định tại phần III của quy định này.

1.10. Sau khi có quyết định phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng của Sở Giao thông vận tải đối với dự án có mục đích kinh doanh, chủ đầu tư liên hệ với Công ty Chiếu sáng công cộng để chuyển đổi tư cách pháp nhân đứng tên đồng hồ điện kế với Điện lực khu vực.

2. Trách nhiệm của Công ty Chiếu sáng công cộng.
2.1. Thay mặt chủ đầu tư trong việc ký kết hợp đồng đứng tên đồng hồ điện kế với Điện lực khu vực đối với những dự án không mang mục đích kinh doanh sau khi chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn thành công trình đúng theo thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thông qua.

2.2. Phối hợp với chủ đầu tư để ký hợp đồng đứng tên đồng hồ điện kế với Điện lực khu vực sau khi Sở Giao thông vận tải có quyết định phân cấp quản lý đối với các dự án mang mục đích kinh doanh.

2.3. Trách nhiệm về thanh toán kinh phí tiền điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thực hiện theo Điều 2 của qui định này.

2.4. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị để thực hiện các Quy định về công tác bàn giao, tiếp nhận và kiểm tra thực tế công trình hệ thống chiếu sáng công cộng được quy định tại phần III của quy định này.

3. Trách nhiệm của Khu Quản lý giao thông đô thị.
3.1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công ty Chiếu sáng công cộng để thực hiện các Quy định về công tác bàn giao, tiếp nhận và kiểm tra thực tế công trình hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị được quy định tại phần III của quy định này.

3.2. Sau khi nhận được văn bản đề nghị phân cấp đính kèm các văn bản có liên quan của chủ đầu tư, Khu Quản lý giao thông đô thị đề xuất Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định phân cấp quản lý công trình.

3.3. Sau khi có quyết định phân cấp của Sở GTVT, thực hiện công tác đưa công trình được phân cấp vào duy tu, bảo dưỡng theo qui định.

4. Trách nhiệm của Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ.
4.1. Công tác kiểm tra hồ sơ hoàn công:

- Trường hợp hồ sơ hoàn công phù hợp với văn bản pháp quy, phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông qua, Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ lập Tờ trình báo cáo kết quả xem xét hồ sơ và đề nghị tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường (theo mẫu Phụ lục số 5) kèm theo dự thảo văn bản gửi chủ đầu tư để đề nghị tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trường (theo mẫu Phụ lục số 6) trình Lãnh đạo Phòng xem xét, ký trình Lãnh đạo Sở.

- Trường hợp hồ sơ hoàn công thực hiện chưa đúng về kỹ thuật hoặc chưa đầy đủ yêu cầu về pháp lý. Sau thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ phải có văn bản hướng dẫn với những nội dung cần bổ túc gửi chủ đầu tư. 

Lưu ý: Chỉ ban hành văn bản hướng dẫn, góp ý 01 lần trong đó phải nêu cụ thể, đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, làm rõ và các đề nghị, yêu cầu đối với chủ đầu tư.

4.2. Thực hiện công tác thẩm định, xem xét hồ sơ đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định tại phần II của quy định này về Quy định về yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng.

4.3. Phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng thực hiện qui định tại phần III của qui định này về công tác bàn giao, tiếp nhận và kiểm tra thực tế công trình hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

4.4. Tham mưu Lãnh đạo ký ban hành Quyết định (theo mẫu Phụ lục số 7) phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị cho Khu Quản lý giao thông đô thị.

5. Các Khu Quản lý giao thông đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ, các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Giao thông vận tải để xem xét và chỉnh sửa./.
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PHỤ LỤC SỐ 1


Quy định về tiêu chuẩn vật tư, thiết bị chiếu sáng.

---------------


I. Cáp điện C25mm2

 Phạm vi áp dụng:


· Sơ đồ hệ thống điện bảo vệ an toàn điện phải là sơ đồ TT có RCCB bảo vệ


· Hệ thống tiếp địa phải được nối tiếp liên hoàn bằng cáp tiếp địa kéo dọc tuyến.


· Đối với trụ kim loại phải đóng cọc tiếp địa cho từng trụ.


· Trường hợp bất khả kháng không thể kéo cáp tiếp địa dọc tuyến thì hệ thống tiếp địa cục bộ cho từng trụ phải đảm bảo hệ thống tiếp địa ở bất kỳ thời điện nào trong năm <10Ω. 


Tài liệu tham khảo:


- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không (sử đổi lần 1: 1995).


- TCVN 4766-1989: Cáp, dây dẫn và dây mềm-Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.


Nội dung yêu cầu: 


		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử

		Ghi chú



		

		

		25mm2

		

		

		



		1

		Xuất xứ: Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất.

		

		

		

		Sản phẩm phải có phiếu xuất xưởng.



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất: Theo tiêu chuẩn ISO 9001   




		

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất cáp điện

		Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý sản xuất sản phẩm



		3

		Ruột dẫn điện: Bằng đồng (Cu), xoắn đồng tâm& ép chặt. 


Các lớp xoắn kế nhau phải ngược chiều nhau, lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

		

		TCVN 5064:1994

		

		



		4

		Số sợi dẫn

		7

		TCVN 5064:1994

		

		



		5

		Đường kính mỗi sợi

		2,13± 0,02 mm

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		6

		Ruột dẫn điện:


Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC:  

		≤ 0,7336 Ω/km

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994




		



		7

		Suất kéo đứt của sợi dẫn đồng 

		≥400 N/mm2

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		8

		Bội số bước xoắn của dây dẫn đồng 

		10÷20

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		9

		Độ giãn dài tương đối của dây dẫn đồng

		≥1%

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		10

		Số lần bẻ cong không gãy (với điều kiện bán kính bẻ cong là 6mm±0,05mm)

		≥6

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		11

		Lực kéo đứt cáp 

		≥9463N

		TCVN 5064:1994

		TCVN 5064:1994

		



		12

		Bao gói: Cáp quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hay thép. Trục quấn phải tròn. 


Rulô cáp phải được đai cứng& niêm phong.


Trên mỗi rulô phải đảm bảo chỉ có 1 đoạn cáp liên tục, không được hàn.

		

		TCVN 4766- 1989

		

		



		13

		Nhãn trên rulô cáp: Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Số sêri của lô sản xuất.


Chiều dài đoạn cáp.


Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn.


Loại cáp 


Khối lượng của rulô và cáp.


Năm sản xuất.


Mũi tên chỉ chiều quay của rulô quấn cáp.

		

		TCVN 4766- 1989

		

		





II. Cáp điện Cu/XLPE/PVC 3x2,5mm2 - 0,6/1kV (đối với đèn 01 cấp công suất) và Cu/XLPE/PVC 5x2,5mm2 - 0,6/1kV (đối với đèn 02 cấp công suất).

Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong đấu nối từ dây cung cấp nguồn điện lên đèn chiếu sáng.


Tài liệu tham khảo:


- TCVN 4766-1989: Cáp, dây dẫn và dây mềm-Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.


- TCVN 5933-1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện-Yêu cầu kỹ thuật chung.


- TCVN 5935-1995 (IEC 502- 1983):  Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.


- TCVN 5936-1995 (IEC 540- 1982): Cáp và dây dẫn điện - Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).


- TCVN 6447-1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.


- TCVN 6612-2000 (IEC 228 - 1978 with amendment 1: 1993): Ruột dẫn của cáp cách điện.


- TCVN 6612A: 2000 (IEC 228A-1982): Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612 -2000 - Ruột dẫn của cáp cách điện - Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn. 


Nội dung yêu cầu: 


		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị




		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử



		1

		Xuất xứ: Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất.

		

		

		



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất: Theo tiêu chuẩn ISO 9001  

		

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất cáp điện



		3

		Mô tả cáp: Cáp đồng 3 hoặc 5 ruột được bọc cách điện XLPE, vỏ bọc ngoài cùng bằng PVC.

		

		

		



		4

		Kết cấu cáp:


Ruột dẫn: đồng


Số sợi dẫn của một ruột dẫn:  


Số lõi: 


· Đối với đèn 1 cấp công suất:


· Đối với đèn 2 cấp công suất:


Cách điện từ trong ra ngoài: cách điện XLPE, lớp vỏ ngoài cùng bằng PVC.

		7


3


5

		TCVN 6612:2000

		



		5

		Ruột dẫn điện: Bằng đồng (Cu) mềm, xoắn đồng tâm. 


Gồm 7 sợi/ đường kính mỗi sợi.

		0,67±0,01 mm

		TCVN 5933- 1995

		TCVN 5933- 1995



		6

		Ruột dẫn điện:


Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC

		≤ 7,41 Ω/km

		TCVN 


6612- 2000

		TCVN


6612- 2000



		7

		Lớp cách điện: XLPE


Chiều dày lớp cách điện (không đo chỗ gân nổi và nhãn nổi)

		≥0,7 mm

		TCVN 


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 


5936- 1995 


(IEC 540- 1982)



		8

		Không qua thử lão hóa:


  + Độ giãn dài tương đối cách điện:


  + Suất kéo đứt cách điện (độ bền kéo)

		≥200%


≥12,5N/mm2

		TCVN 


5935- 1995

		TCVN 


5936- 1995 


(IEC 540- 1982)



		9

		Sau khi lão hóa trong lò (ĐK: nhiệt độ 135±30C trong 7 ngày)


 + Độ giãn dài tương đối cách điện:


 + Suất kéo đứt cách điện (độ bền kéo) 

		≥200±25%


≥12,5±25%

		TCVN 


5935- 1995

		TCVN


 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		10

		Thử  nóng (ĐK: nhiệt độ không khí 200±30C trong 15 phút, tác động cơ học 20N/cm2)


 + Độ giãn dài lớn nhất khi có tải


 + Độ giãn dài dư sau khi làm nguội

		≤175%


≤15%

		TCVN 


5935- 1995

		TCVN


 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		11

		Độ co ngót cách điện (ĐK: nhiệt độ 130±30C  trong 1 giờ)

		≤4%

		TCVN


5935- 1995

		TCVN


5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		

		Vỏ ngoài:

		

		

		



		12

		Bằng PVC màu đen hay xám nhạt, bền với tia tử ngoại.


Chiều dày vỏ:

		≥ 1,8mm

		TCVN 


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 


5936- 1995


 (IEC 540- 1982)



		13

		Không qua thử lão hóa:


 + Độ giãn dài tương đối cách điện


 + Suất kéo đứt vỏ bọc

		≥150%

≥12,5 N/mm2

		TCVN 


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 


5936- 1995


 (IEC 540- 1982)



		14

		Sau khi lão hóa (ĐK: nhiệt độ 100±20C, thời gian 7 ngày)


   + Độ giãn dài tương đối vỏ bọc


      + Suất kéo đứt vỏ bọc

		≥ 150 ± 25 %


≥ 12,5 ± 25%

		TCVN 


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 


5936- 1995


 (IEC 540- 1982)



		

		Các chỉ tiêu về điện:

		

		

		



		15

		Cáp:


Thử điện áp 3,5kV tần số công nghiệp trong 5 phút 

		đạt

		TCVN 


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 


5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		16

		Điện trở suất khối cách điện ở 900C

		≥1012 Ω.cm

		TCVN


5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN


5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		17

		Bao gói: 


Cáp quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hay thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.


Đầu cáp phải có nắp bịt.

		

		TCVN 4766- 1989

		



		18

		Nhãn trên rulô cáp:


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Số sêri của lô sản xuất.


Chiều dài đoạn cáp.


Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn.


Loại cáp 


Khối lượng của rulô và cáp.


Năm sản xuất.


Mũi tên chỉ chiều quay của rulô quấn cáp.

		

		TCVN 4766- 1989

		



		19

		Ghi nhãn trên cáp:


Số mét dài của cáp cách quảng mỗi mét.


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Năm sản xuất.


Loại cáp

		

		TCVN 4766- 1989

		





III. Cáp điện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10mm2-0,6/1kV; Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16mm2-0,6/1kV; Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25mm2-0,6/1kV.

Phạm vi áp dụng: Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được đầu tư ngầm.


Tài liệu tham khảo: 


- TCVN 4766-1989: Cáp, dây dẫn và dây mềm- Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.


- TCVN 5933-1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện- Yêu cầu kỹ thuật chung.


- TCVN 5935-1995 (IEC 502- 1983):  Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.


- TCVN 5936-1995 (IEC 540- 1982): Cáp và dây dẫn điện- Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).


- TCVN 6447-1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.


- TCVN 6612-2000 (IEC 228- 1978 with amendment 1: 1993): Ruột dẫn của cáp cách điện.


- TCVN 6612A: 2000 (IEC 228A- 1982): Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612-2000-Ruột dẫn của cáp cách điện-Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn. 


Nội dung yêu cầu:


		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử



		

		

		4x10mm2

		4x16mm2

		4x25mm2

		

		



		1

		Xuất xứ: Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất.

		

		

		

		

		



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất:


Theo tiêu chuẩn ISO 9001   

		

		

		

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất cáp điện



		3

		Mô tả cáp: 


Cáp có tiết diện tròn, có 4 lõi có ruột dẫn đồng, thường được chôn ngầm dưới đất. 

		

		

		

		

		



		4

		Kết cấu cáp:


Ruột dẫn: đồng


Số sợi dẫn của một ruột dẫn: 7 


Số lõi: 4 lõi.


 Cách điện từ trong ra ngoài: cách điện XLPE, chất độn, lớp bọc bên trong bằng PVC, áo giáp bảo vệ bằng băng thép quấn kép, lớp vỏ ngoài cùng bằng PVC.

		

		

		

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		



		5

		Ruột dẫn điện:


Bằng đồng (Cu) mềm, xoắn đồng tâm.


Gồm 7 sợi/ đường kính mỗi sợi:

		1,35± 0,02 mm

		1,70± 0,02 mm




		2,14± 0,02 mm




		TCVN 6612- 2000,


TCVN 6612A- 2000


TCVN 5933- 1995

		TCVN 6447- 1998



		6

		Ruột dẫn điện:


Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC:  

		≤ 1,83 Ω/km

		≤ 1,15 Ω/km

		≤ 0,727 Ω/km

		TCVN 6612- 2000

		TCVN 6612- 2000



		7

		Lớp cách điện: 


Bằng XLPE .


Chiều dày ≥ chiều dày danh định kế sau và giá trị sai biệt ≤ 0,1mm+ 10% chiều dày danh định.


Chiều dày cách điện nhỏ nhất: 

		0,7 mm

		0,7 mm

		0,9 mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		8

		Lớp cách điện:


Dung sai lớn nhất của độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa 135OC trong 168 giờ

		± 25%

		± 25%

		± 25%

		TCVN 5935- 1995

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		9

		Lớp cách điện:


Dung sai lớn nhất của suất kéo đứt cách điện sau lão hóa 135OC trong 168 giờ

		± 25%

		± 25%

		± 25%

		TCVN 5935- 1995

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		10

		Chất độn:


Các khoảng trống bên trong các lõi được điền đầy bằng sợi PP hay vật liệu thích hợp.

		

		

		

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		



		11

		Lớp bọc bên trong:


Bằng PVC, tạo thành bằng phương pháp ép đùn.


Chiều dày của lớp bọc bên trong: 

		≥ 1,0mm

		≥ 1,0mm

		≥ 1,0mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		12

		Áo giáp:


Bằng băng thép quấn kép (DSTA).


Chiều dày băng thép:

		≥ 0,2mm

		≥ 0,2mm

		≥ 0,2mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		



		13

		Vỏ ngoài:


Bằng PVC màu đen, bền với tia tử ngoại.


Chiều dày vỏ:

		≥ 1,8mm

		≥ 1,8mm

		≥ 1,8mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		14

		Cáp:


Thử điện áp 3,5 kV tần số công nghiệp trong 5 phút 

		đạt

		đạt

		đạt

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		15

		Cáp:


Thử điện áp 1,8 kV tần số công nghiệp trong 4 giờ 

		đạt

		đạt

		đạt

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)



		16

		Bao gói: 


Cáp quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hay thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.


Đầu cáp phải có nắp bịt.

		

		

		

		TCVN 4766- 1989

		



		17

		Nhãn trên rulô cáp:


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Số sêri của lô sản xuất.


Chiều dài đoạn cáp.


Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn.


Loại cáp 


Khối lượng của rulô và cáp.


Năm sản xuất.


Mũi tên chỉ chiều quay của rulô quấn cáp.

		

		

		

		TCVN 4766- 1989

		



		18

		Ghi nhãn trên cáp:


Số mét dài của cáp cách quảng mỗi mét.


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Năm sản xuất.


Loại cáp

		

		

		

		TCVN 4766- 1989

		





IV. Cáp điện voặn xoắn Cu/XLPE 4x10mm2 - 0,6/1kV và Cu/XLPE 4x16mm2 - 0,6/1kV


Phạm vi áp dụng: Sử dụng để cung cấp nguồn điện cho hệ thống đèn chiếu sáng công cộng lắp đặt nổi.


Tài liệu tham khảo: 


- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.


- TCVN 5064-1994/ SĐ1-1995: Sửa đổi 1-Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.


- TCVN 5933-1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện-Yêu cầu kỹ thuật chung.


- TCVN 5935-1995 (IEC 502- 1983):  Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.


- TCVN 5936-1995 (IEC 540- 1982): Cáp và dây dẫn điện-Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).


- TCVN 6447-1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.


- TCVN 6612-2000 (IEC 228-1978 with amendment 1:1993): Ruột dẫn của cáp cách điện.


- TCVN 6612A: 2000 (IEC 228A- 1982): Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612-2000-Ruột dẫn của cáp cách điện-Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn. 


Nội dung yêu cầu: 


		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử

		Ghi chú



		

		

		4x10mm2

		4x16mm2

		

		

		



		1

		Xuất xứ: Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất.

		

		

		

		

		Sản phẩm phải có phiếu xuất xưởng.



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất:


Theo tiêu chuẩn ISO 9001   




		

		

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất cáp điện

		Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý sản xuất sản phẩm



		3

		Mô tả cáp: 


Cáp xoắn treo, hạ thế, 4 lõi có ruột dẫn đồng, cách điện XLPE, lắp ngoài trời.

		

		

		

		

		



		4

		Kết cấu cáp:


· Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ tự các lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.


· Bước xoắn của lõi: ≥ 22 lần và ≤ 28 lần đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

		

		

		TCVN 6447- 1998




		

		



		5

		Nhận biết lõi cáp:


4 lõi cáp được nhận biết thông qua gân nổi hoặc màu chạy dọc theo chiều dài cáp:


- Thông qua các gân nổi chạy dọc theo chiều dài cáp: 


   + Một lõi có 1 gân, một lõi khác có 2 gân và một lõi thứ 3 có 3 gân.


   + Lõi thứ  4 (Trung tính) không có gân hoặc có gân nổi đều nhau.


   + Chiều rộng chân gân lõi pha 1,0± 0,2 mm. Chiều cao gân lõi pha 0,5± 0,1 mm. Khoảng cách giữa các gân nổi trên lõi pha 3± 1 mm. 


-Thông qua màu chạy dọc theo chiều dài cáp:


 + Lõi 1sọc màu xanh, lõi sọc 2 màu vàng và lõi sọc 3 màu đỏ.


 + Lõi thứ 4 (trung tính) không sọc.

		8 gân




		10 gân

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 6447- 1998




		



		6

		Ruột dẫn điện: 


Bằng đồng (Cu), xoắn đồng tâm& ép chặt. 


Các lớp xoắn kế nhau phải ngược chiều nhau, lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

		

		

		TCVN 6447- 1998




		

		



		

		Ruột dẫn điện: 

		

		

		

		

		



		7

		Số sợi dẫn

		7

		7

		TCVN 6612- 2000 (IEC 228- 1978)

		

		



		9

		Đường kính mỗi sợi dẫn:




		1,35± 0,02 mm

		1,70± 0,02 mm

		TCVN 


5933- 1995

		TCVN 


5933- 1995

		



		10

		Độ dãn dài tương đối của sợi dẫn: 

		≥ 1%




		≥ 1%




		TCVN 5064- 1994

		TCVN 5064- 1994,

		



		11

		Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC:  

		≤ 1,83 Ω/km

		≤ 1,15 Ω/km

		TCVN 6612- 2000 (IEC 228- 1978)

		TCVN 6612- 2000 (IEC 228- 1978)

		



		12

		Lực kéo đứt ruột dẫn: 

		≥ 3.758 N

		≥ 6.031 N

		TCVN 5064- 1994

		TCVN 5064- 1994,

		



		

		Cách điện:

		

		

		

		

		



		13

		Bằng XLPE bền với tia tử ngoại, có hàm lượng tro ≥ 2% khối lượng. 

		

		

		TCVN 6447- 1998

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		(Quatest 3 chưa thử được)



		14

		Chiều dày cách điện (không đo chỗ gân nổi& nhãn nổi): 


Giá trị trung bình: 

Giá trị nhỏ nhất ở một vị trí bất kỳ: 

		≥ 1,2 (*) mm


≥1,07 mm

		≥ 1,3 mm


≥1,07 mm

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		15

		Không qua thử lão hóa:


 + Độ giãn dài tương đối cách điện


 + Suất kéo đứt vỏ bọc

		≥200%

≥12,5 N/mm2

		≥200%

≥12,5 N/mm2

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		16

		Sau khi lão hóa (ĐK: nhiệt độ 100±20C, thời gian 7 ngày)


   + Độ giãn dài tương đối vỏ bọc


   + Suất kéo đứt vỏ bọc

		≥ 150 ± ≥150 %


≥ 9,375


N/mm2

		≥ 150 ± ≥150 %


≥ 9,375


N/mm2

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		17

		Dung sai lớn nhất của độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa 135OC trong 168 giờ

		± 25%

		± 25%

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		18

		Lớp cách điện:


Dung sai lớn nhất của suất kéo đứt cách điện sau lão hóa 135OC±30C  trong 168 giờ

		± 25%

		± 25%

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		19

		Lớp cách điện:


Thử nóng ở 200OC±30C trong 15 phút,độ giãn dài tương đối khi có tải:

		≤ 175%

		≤ 175%

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		20

		Lớp cách điện:


Thử nóng ở 200OC trong 15 phút, độ giãn dài dư sau khi làm nguội:

		≤ 15%

		≤ 15%

		TCVN 6447- 1998




		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		

		Lõi cáp:

		

		

		

		

		



		21

		Hằng số điện trở cách điện:


Ở 20OC:


Ở 90OC:

		≥ 3.000 GΩ.m


≥ 3 GΩ.m

		≥ 3.000 GΩ.m


≥ 3 GΩ.m

		TCVN 6447- 1998

		TCVN 5935- 1995

		



		22

		Độ co ngót: 1giờ ở 130OC±30C  

		≤ 4%

		≤ 4%

		TCVN 6447- 1998

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		

		Thử nghiệm cáp:

		

		

		

		

		



		23

		Chịu đựng được điện áp thử 2kV xoay chiều được đặt giữa ruột dẫn và nước trong 4giờ

		đạt

		đạt

		TCVN 6447- 1998

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		24

		Bao gói: 


Cáp quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hay thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.


Đầu cáp phải có nắp bịt.


Rulô cáp phải được đai cứng& niêm phong.


Trên mỗi rulô phải đảm bảo chỉ có 1 đoạn cáp liên tục.

		

		

		TCVN 6447- 1998

		

		



		25

		Nhãn trên rulô cáp:


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Số sêri của lô sản xuất.


Chiều dài đoạn cáp.


Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn.


Loại cáp 


Khối lượng của rulô và cáp.


Năm sản xuất.


Mũi tên chỉ chiều quay của rulô quấn cáp.

		

		

		TCVN 6447- 1998




		

		



		

		Ghi nhãn trên cáp:


Số mét dài của cáp cách quảng mỗi mét.


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Năm sản xuất.


Loại cáp

		

		

		TCVN 6447- 1998




		

		



		26

		Ghi nhãn trên cáp:


Số mét dài của cáp cách quảng mỗi mét.


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Năm sản xuất.


Loại cáp

		

		

		TCVN 6447- 1998




		

		





(*): giá trị được tính toán theo công suất nội suy


V. Cáp điện CxV/MES 2x2,5/22mm2 - 0,6/1kV


Phạm vi áp dụng: Sử dụng để kéo dây điều khiển và tiếp địa an toàn cho hệ thống đèn chiếu sáng công cộng lắp đặt nổi


Tài liệu tham khảo: 


- TCVN 5064-1994: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.


- TCVN 5064-1994/ SĐ1-1995: Sửa đổi 1-Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.


- TCVN 5933-1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện-Yêu cầu kỹ thuật chung.


- TCVN 5935-1995 (IEC 502- 1983):  Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.


- TCVN 5936-1995 (IEC 540- 1982): Cáp và dây dẫn điện-Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).


- TCVN 6447-1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.


- TCVN 6612-2000 (IEC 228-1978 with amendment 1:1993): Ruột dẫn của cáp cách điện.


- TCVN 6612A: 2000 (IEC 228A- 1982): Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612-2000-Ruột dẫn của cáp cách điện-Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn.


Nội dung yêu cầu: 


		STT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		Giá trị

		Tiêu chuẩn áp dụng

		Phương pháp thử



		1

		Mô tả cáp:

		

		

		

		



		

		Cáp đồng 2 lõi có tiết diện ruột dẫn điện là 2,5mm2, cách điện XLPE, được treo trên sợi thép có tiết diện 22mm2 bọc vỏ PVC.

		

		

		

		



		2

		Nhận biết lõi cáp thông qua sọc màu trên lớp cách điện chạy dọc theo chiều dài lõi cáp.


Lõi thứ nhất 1 sọc màu đỏ


Lõi thứ hai không sọc

		

		

		

		



		

		Ruột dẫn điện:

		

		

		

		



		3

		Vật liệu ruột dẫn

		

		đồng

		

		



		4

		Tiết diện danh định

		mm2

		2,5

		

		



		5

		Số sợi dẫn trong ruột

		

		7

		TCVN 


6612-2000

		



		6

		Đường kính mỗi sợi

		mm

		0,67

		

		



		7

		Sai số đường kính mỗi sợi cho phép

		mm

		± 0,01

		TCVN 


5933-1995

		TCVN 6447- 1998



		8

		Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC

		(

		≤ 7,41

		TCVN 


6612-2000

		TCVN 5064-1994



		

		Các chỉ tiêu về điện:

		

		

		

		



		9

		Điện áp danh định

		kV

		0,6/1

		TCVN 


5935-1995

		



		10

		Nhiệt độ danh định

		oC

		90

		TCVN 


5935-1995

		



		11

		Điện trở suất khối cách điện ở 900C

		(.cm

		≥ 1012

		TCVN 


5935-1995

		TCVN 5936- 1995



		12

		Điện áp thử 3,5kV trong 5 phút

		

		đạt

		TCVN 


5935-1995

		TCVN 5936- 1995



		

		Cách điện :

		

		

		

		



		13

		Tất cả các ruột dẫn đều bọc cách điện bằng chất liệu

		

		XLPE

		

		



		14

		Chiều dày cách điện (không đo chỗ gân nổi & nhãn nổi)

		mm

		≥ 0,7

		TCVN 


5935-1995

		TCVN 5936- 1995



		15

		Không qua thử lão hóa:


+ Độ giãn dài tương đối cách điện


+ Suất kéo đứt cách điện

		%


N/mm2

		≥ 200


≥ 12,5

		TCVN 


5935-1995

		TCVN 5936- 1995



		16

		Sau khi lão hóa trong lò (ĐK: Nhiệt độ 135±30C trong 7 ngày)


+ Độ giãn dài tại thời điểm đứt


+ Độ bền kéo

		%


N/mm2

		≥ 200 ± 25 %


≥ 12,5 ± 25%

		TCVN 


5935-1995

		TCVN 5936- 1995



		17

		Thử nóng (ĐK: nhiệt độ không khí 200±30C trong 15 phút, tác động cơ học 20N/cm2)


 + Độ dãn dài lớn nhất khi có tải


 + Độ dãn dài dư sau khi làm nguội

		%


%




		≤175


≤15




		TCVN 


5935-1995

		TCVN 


5936-1995



		18

		Độ co ngót cách điện (ĐK: nhiệt độ 130 ± 30C trong 1 giờ)

		%

		≤4




		TCVN


5935-1995

		TCVN 


5936-1995



		

		Sợi thép chịu lực

		

		

		

		



		19

		Vật liệu

		

		Thép tráng kẽm

		

		



		20

		Số sợi/Đường kính sợi thép

		mm

		7/2,0

		

		



		21

		Lực kéo đứt tối thiểu sợi thép

		kN

		4

		kN

		



		

		Vỏ bọc:

		

		

		

		



		22

		Chất liệu vỏ bọc

		

		PVC

		

		



		23

		Chiều dày vỏ bọc cáp

		mm

		≥1,2

		TCVN


5935-1995

		TCVN 


5936-1995



		24

		Không qua thử lão hóa:


+ Độ giãn dài tương đối cách điện


+ Suất kéo đứt vỏ bọc

		%


N/mm2

		≥150


≥12,5




		TCVN


5935-1995

		TCVN


5936-1995



		25

		Sau khi lão hóa (ĐK: nhiệt độ 100±20C, thời gian 7 ngày)


 + Độ giãn dài tương đối vỏ bọc


 + Suất kéo đứt vỏ bọc

		%


N/mm2

		≥ 150 ± 25 %


≥ 12,5 ± 25%

		TCVN


5935-1995

		TCVN


5936-1995





III. Cáp điện: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1kV 2x6mm2

Phạm vi áp dụng: Sử dụng để kéo dây điều khiển cho hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được đầu tư ngầm.


Tài liệu tham khảo: 


- TCVN 4766-1989: Cáp, dây dẫn và dây mềm- Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản.


- TCVN 5933-1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện- Yêu cầu kỹ thuật chung.


- TCVN 5935-1995 (IEC 502- 1983):  Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1kV đến 30kV.


- TCVN 5936-1995 (IEC 540- 1982): Cáp và dây dẫn điện- Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt).


- TCVN 6447-1998: Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.


- TCVN 6612-2000 (IEC 228- 1978 with amendment 1: 1993): Ruột dẫn của cáp cách điện.


- TCVN 6612A: 2000 (IEC 228A- 1982): Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612-2000-Ruột dẫn của cáp cách điện-Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn. 


Nội dung yêu cầu:


		STT

		Chỉ tiêu

		Giá trị

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử

		Ghi chú



		1

		Xuất xứ: Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất.

		

		

		

		



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất:


Theo tiêu chuẩn ISO 9001   

		

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất cáp điện

		



		3

		Mô tả cáp: 


Cáp có tiết diện tròn, có 4 lõi có ruột dẫn đồng, thường được chôn ngầm dưới đất. 

		

		

		

		



		4

		Kết cấu cáp:


Ruột dẫn: đồng


Số sợi dẫn của một ruột dẫn: 7 


Số lõi: 4 lõi.


 Cách điện từ trong ra ngoài: cách điện XLPE, chất độn, lớp bọc bên trong bằng PVC, áo giáp bảo vệ bằng băng thép quấn kép, lớp vỏ ngoài cùng bằng PVC.

		

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		

		



		5

		Ruột dẫn điện:


Bằng đồng (Cu) mềm, xoắn đồng tâm.


Gồm 7 sợi/ đường kính mỗi sợi:

		1,04 ± 0,02 mm

		TCVN 6612- 2000,


TCVN 6612A- 2000


TCVN 5933- 1995

		TCVN 6447- 1998

		



		6

		Ruột dẫn điện:


Điện trở 1 chiều 1 km ruột dẫn ở 20OC:  

		≤3,08(/km

		TCVN 6612- 2000

		TCVN 6612- 2000

		



		7

		Lớp cách điện: 


Bằng XLPE.


Chiều dày ≥ chiều dày danh định kế sau và giá trị sai biệt ≤ 0,1mm+ 10% chiều dày danh định.


Chiều dày cách điện nhỏ nhất: 

		0,7 mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		8

		Lớp cách điện:


Dung sai lớn nhất của độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa 135OC trong 168 giờ

		± 25%

		TCVN 5935- 1995

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		9

		Lớp cách điện:


Dung sai lớn nhất của suất kéo đứt cách điện sau lão hóa 135OC trong 168 giờ

		± 25%

		TCVN 5935- 1995

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		10

		Chất độn:


Các khoảng trống bên trong các lõi được điền đầy bằng sợi PP hay vật liệu thích hợp.

		

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		

		



		11

		Lớp bọc bên trong:


Bằng PVC, tạo thành bằng phương pháp ép đùn.


Chiều dày của lớp bọc bên trong: 

		≥ 1,0mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		12

		Áo giáp:


Bằng băng thép quấn kép (DSTA).


Chiều dày băng thép:

		≥ 0,2mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		

		



		13

		Vỏ ngoài:


Bằng PVC màu đen, bền với tia tử ngoại.


Chiều dày vỏ:

		≥ 1,8mm

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		14

		Cáp:


Thử điện áp 3,5 kV tần số công nghiệp trong 5 phút 

		đạt

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		15

		Cáp:


Thử điện áp 1,8 kV tần số công nghiệp trong 4 giờ 

		đạt

		TCVN 5935- 1995 (IEC 502- 1983)

		TCVN 5936- 1995 (IEC 540- 1982)

		



		16

		Bao gói: 


Cáp quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hay thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.


Đầu cáp phải có nắp bịt.

		

		TCVN 4766- 1989

		

		



		17

		Nhãn trên rulô cáp:


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Số sêri của lô sản xuất.


Chiều dài đoạn cáp.


Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn.


Loại cáp 


Khối lượng của rulô và cáp.


Năm sản xuất.


Mũi tên chỉ chiều quay của rulô quấn cáp.

		

		TCVN 4766- 1989

		

		



		18

		Ghi nhãn trên cáp:


Số mét dài của cáp cách quảng mỗi mét.


Tên nhà sản xuất hay tên đăng ký thương mại.


Năm sản xuất.


Loại cáp

		

		TCVN 4766- 1989

		

		





V. Đèn chiếu sáng HPS, MH


Phạm vi áp dụng: Sử dụng để lắp đặt trong các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng. Đèn chiếu sáng công cộng, được hiểu là khung vỏ, các cấu kiện đã được lắp các thiết bị điện như bóng đèn, chấn lưu, kích, tụ sẵn sàng cho hoạt động.


Tài liệu tham khảo:


- TCVN 5828-1984: Đèn chiếu sáng đường phố-Yêu cầu kỹ thuật.


- TCVN 5829-1994: Đèn chiếu sáng đường phố-Phương pháp thử.


- TCVN 1444-1994: Quạt trần (phương pháp thử khả năng chịu sương muối của lớp mạ tấm phản quang mà trong TCVN 5829- 1994 chỉ dẫn).


- TCVN 1611-1975: Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu (phương pháp thử đo điện trở cách điện sau khi thử nóng ẩm 48 giờ mà trong TCVN 5829- 1994 chỉ dẫn).


- IEC 60598-1: Edition 6.0-2003-10: Luminaires-Part 1: General requirements and tests.


- IEC 60923: Edition 3.0-2005-09: Auxiliaries for lamps-Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)-Performance requirements.


- BS EN 62262-2002: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)


Nội dung yêu cầu: 


		STT

		Chỉ tiêu

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử

		Ghi chú



		1

		Xuất xứ:


Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam hay nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng. Khuyến khích sử dụng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.


Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký sản xuất (nếu ở Việt Nam),  




		

		

		Sản phẩm sản xuất tại VN phải có phiếu xuất xưởng, nhập khẩu phải có Certificate of Origine (CO/ chứng nhận nguồn gốc hàng hóa)



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất:


theo tiêu chuẩn ISO 9001   




		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 về sản xuất đèn

		Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý sản xuất sản phẩm



		3

		An toàn điện:


Cấp bảo vệ chống điện giật là cấp 1 

		TCVN 5828- 1994

		TCVN 5829- 1994

		



		4

		An toàn điện:


Vít nối đất đảm bảo nối đất chắc chắn và có đường kính ≥ 4mm và có ký hiệu nối đất 

		TCVN 5828- 1994




		TCVN 5829- 1994

		



		5

		An toàn điện:


Chiều dài đường rò và khe hở không khí giữa các chi tiết: 


Mang điện cực tính khác nhau: ≥ 3mm.


mang điện và chi tiết kim loại dễ chạm phải hay bề mặt ngoài của đèn: ≥ 4mm

		TCVN 5828- 1994




		TCVN 5829- 1994

		



		6

		An toàn điện:


Điện trở cách điện sau khi thử nóng ẩm 48 giờ ≥ 2 MΩ

		TCVN 5828- 1994

		TCVN 5829- 1994 hay IEC 60598-1- 2003

		



		7

		An toàn điện:


Thử chịu điện áp 1.500V hay 1.440V trong 1 min sau khi thử nóng ẩm 48 h đạt 

		TCVN 5828- 1994 hay IEC 60598-1- 2003

		TCVN 5829- 1994 hay IEC 60598-1- 2003

		



		8

		Kết cấu:


Thử tấm phản quang không có vết gỉ sau khi thử sương muối 72h đạt

		TCVN 5828- 1994

		TCVN 5829- 1994

		



		9

		Kết cấu:


Thử độ bền vững của sơn phủ chóa đèn đạt

		

		TCVN 5829- 1994

		



		10

		Cấp bảo vệ: 


Cấp bảo vệ phần quang của chóa ít nhất là IP 66. 


Cấp bảo vệ phần thiết bị của chóa ít nhất là IP 44. 


Lưu ý: khi thử cấp bảo vệ chóa có đưa vào thêm điều kiện khắc nghiệt là cho đèn sáng 2h trước khi thử nghiệm, sau đó tắt và bắt đầu thử nghiệm ngay.

		

		IEC 60598-1- 2003




		



		11

		Thử va đập cơ học chụp kiếng của chóa:


Chịu được IK 08 

		

		BS EN 62262- 2002

		



		12

		Tính năng:


Hệ số công suất ≥ 0,85 (có tụ)

		

		

		



		13

		Tính năng:


Dòng điện cung cấp tại điện áp danh định (có tụ) (giá trị xem bảng tính 1)

		

		

		



		14

		Tính năng:


Công suất tiêu thụ tại điện áp danh định (có tụ) (giá trị xem bảng tính 1)

		

		

		



		15

		Tính năng:


Dòng điện qua bóng đèn (giá trị xem bảng tính 1)

		

		

		



		16

		Tính năng:


Quang thông bóng đèn (giá trị xem bảng tính 1)

		

		

		



		17

		Yêu cầu khác:


Bóng đèn: dạng trụ (T- Tubular) của hãng GE / Osram / Philips hay của hãng khác đã được chứng nhận tương đương.


Chấn lưu: không gây ồn khi hoạt động.


Tụ: chịu nhiệt độ tới 85OC và điện áp tới 250VAC.


Đôminô: bằng nhựa polyamid.


Đui đèn: bằng sứ tráng men. Cơ cấu giữ đui đèn cho phép điều chỉnh ít nhất 3 vị trí bóng trong chóa để có sự phân bố ánh sáng phù hợp với các loại đường có chiều rộng khác nhau.


Thân chóa: bằng hợp kim nhôm đúc.


Chụp kiếng: trong suốt, bằng thủy tinh cường lực.


Bu-lông& các chi tiết chịu lực: bằng inox.


Móc khóa: cơ cấu nẹp, cho phép thao tác bằng tay.


Chóa phản quang: bằng nhôm tinh khiết được anốt hóa.


Sơn chóa: bằng sơn polyester chịu được môi trường ngoài trời.

		

		

		



		18

		Đi kèm với đèn phải có dữ liệu phân bố ánh sáng và phần mềm tính toán thông số sáng chuyên dùng để hỗ trợ việc thiết  kế, giám sát để đạt hiệu suất cao nhất khi lắp đặt.

		

		

		



		19

		Ghi nhãn: 


Nhãn phải rõ ràng, bền và gắn nơi dễ thấy trên đèn với các nội dung: tên đơn vị sản xuất/ kiểu đèn/ loại& công suất bóng, điện áp danh định.

		TCVN 5828- 1994

		

		






Bảng giá trị của dòng điện cung cấp, công suất tiêu thụ, dòng điện qua đèn tại điện áp danh định, quang thông bóng đèn theo loại bóng (HPS hay MH) và cấp công suất của bóng đèn quy định tại Bảng tính 1

Bảng tính 1:


BẢNG GIÁ TRỊ DÒNG ĐIỆN, CÔNG SUẤT, QUANG THÔNG BÓNG 


THEO LOẠI VÀ CÔNG SUẤT BÓNG ĐÈN


		Loại bóng

		Công suất danh định bóng (W)

		Dòng điện cung cấp  tại Udđ không lớn hơn (A)

		Công suất tiêu thụ tại Udđ không lớn hơn (W)

		Dòng điện qua bóng (A)

		Quang thông bóng đèn không nhỏ hơn (lm)

		Ghi chú



		HPS-T

		50

		0,45

		64

		0,76 ± 0,05

		4.400

		



		HPS-T

		70

		0,48

		85

		1,0 ± 0,06

		6.500

		



		HPS-T

		100

		0,60

		116

		1,2 ± 0,07 

		10.000

		



		HPS-T

		150

		0,96

		169

		1,8 ± 0,11

		16.500

		



		HPS-T

		250

		1,68

		278

		3,0 ± 0,18

		32.000

		



		HPS-T

		400

		2,52

		450

		4,4 ± 0,27

		55.000

		



		MH-T

		70

		0,48

		88

		1,0 ± 0,06

		5.600

		



		MH-T

		100

		0,60

		119

		1,2 ± 0,07 

		8.300

		



		MH-T

		150

		0,96

		174

		1,8 ± 0,11

		12.500

		



		MH-T

		250

		1,68

		284

		3,0 ± 0,18

		18.000

		



		MH-T

		400

		2,52

		460

		4,0 ± 0,27

		35.000

		





Lưu ý: 


- Hệ số công suất của mạch đèn (bao gồm bóng, chấn lưu, tụ) phải lớn hơn hay bằng 0,85 (cosφ ≥ 0,85).


VII. Trụ đèn chiếu sáng


· Trụ sắt phải được tráng kẽm dày chiều dài lớp mạ ≥ 80µF.


· Lực kéo đầu trụ ≥ 150kg.


· Nắp cửa trụ đèn kết nối với trụ đèn bằng bảng lề.


· Chiều cao của nắp cửa trụ cách mặt bích chân trụ là 1,2m.



PHỤ LỤC SỐ 2


Qui định về tủ điều khiển đối với hệ thống chiếu sáng công cộng


---------------


Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng PLC-CS 50A÷75A có thiết bị chống dòng điện dư.


		STT

		Chỉ tiêu

		Theo tiêu chuẩn

		Phương pháp thử

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		1

		Xuất xứ:  Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Nhà sản xuất phải có giấy phép đăng ký kinh doanh.

		

		

		Sản phẩm phải có phiếu xuất xưởng.



		2

		Quản lý chất lượng sản phẩm trong thiết kế, thi công để sản xuất: Theo tiêu chuẩn ISO 9001   

		Tiêu chuẩn ISO 9001

		Chứng chỉ ISO 9001 

		Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 



		3

		Thiết kế của tủ: Được Công ty Điện lực TP thỏa hiệp và Sở Giao thông vận tải phê duyệt

		

		

		



		4

		Kích thước, vật liệu:


Kích thước: 478*775*324mm. Trong đó: ngăn thiết bị điều khiển 478*320*324mm, ngăn điện kế, thiết bị bảo vệ chống dòng điện dư 478*455*324mm


Vật liệu: bằng nhựa Composite

		

		

		



		5

		Các thiết bị điện trong tủ:


· Thiết bị điều khiển: dùng PLC Logo RC 230-Siemens hoặc Zen-Omron.


· Thiết bị bảo vệ: các thiết bị bảo vệ MCB,  MCCB, RCCB 


· Thiết bị đóng ngắt: các Contactor. 


· Thiết bị khống chế điện áp (175-245V).


· Điện kế đo đếm điện năng tiêu thụ.

		

		

		



		6

		Phương thức hoạt động của tủ điều khiển:


· Tủ sẽ cấp nguồn cho hệ thống khi photocell đóng trong thời gian đóng của PLC (được lập trình). Ngoài thời gian đóng được lập trình của PLC này thì photocell có đóng tủ vẫn không được phép làm việc.  


· Tủ cũng hoạt động khi photocell bị hư hỏng thông qua cài đặt chương trình trên PLC nhưng thời gian đóng ngắt có trễ hơn. 


· Tủ có khả năng lập trình PLC để điều khiển thời gian đóng ngắt khác nhau cho các contactor. 


· Tủ phải có chế độ thao tác tay để phục vụ cho công tác duy tu bảo dưỡng.


· Tủ phải tiếp đất bảo đảm an toàn cho người vận hành, bảo dưỡng

		

		

		





PHỤ LỤC SỐ 3


Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường


		ỦY BAN NHÂN DÂN


 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


CÔNG TY …




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2009.



		​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Số:          /…-….




		





BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG 


VỀ VIỆC BÀN GIAO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ


Công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị …


Hạng mục: ….


Địa điểm: Quận … (huyện …).


I. Thành phần tham gia nghiệm thu bàn giao (Nếu không có mặt phải ghi vắng mặt)


1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty …


- Ông:



- Ông:



2. Đại diện Sở Giao thông vận tải:


- Ông:



- Ông:



3. Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số …:


- Ông:



- Ông:



4. Đại diện Công ty Chiếu sáng công cộng:


- Ông:



- Ông:



II. Thời gian tiến hành kiểm tra:


- Bắt đầu:                        ngày             tháng                  năm 200  . 


- Kết thúc:                       ngày             tháng                  năm 200  .


- Địa điểm: tại hiện trường Khu ..., quận (huyện) ... do Công ty ... làm chủ đầu tư.


III. Đánh giá công trình xây dựng:


1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:



- Quyết định số …



- Quyết định số …



- Công văn số ...



- Công văn số ...


- Các bên đã xem xét tài liệu:



+ Hồ sơ, tài liệu thiết kế;



+ Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu;



+ Các biên bản nghiệm thu;



+ Các tài liệu kiểm tra khối lượng, chất lượng;



+ Các hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.


2. Công tác kiểm tra thực tế:


1. Kiểm tra số lượng vật tư thiết bị thực tế của hệ thống được bàn giao.


2. Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan.


3. Kiểm tra sơ đồ mạch điện, đấu nối cáp, đèn, cầu chì.


4. Kiểm tra đo đạc điện trở cách điện, kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống.


5. Kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất, hệ số cos φ, dòng rò tại tủ điều khiển.


6. Kiểm tra độ sụt áp cuối nguồn.


7. Kiểm tra độ rọi, độ chói.


8. Và một số nội dung có liên quan


IV. Kết luận:


Biên bản này được các bên thống nhất và lập thành 11 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Công ty ... giữ 06 bản. 



Đại diện Sở Giao thông vận tải
                            Đại diện Công ty …


Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số …    Đại diện Công ty CSCC 



PHỤ LỤC SỐ 4


Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường


		ỦY BAN NHÂN DÂN


 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


CÔNG TY …




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2009.



		​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Số:          /…-….




		





BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG 


VỀ VIỆC BÀN GIAO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ


Công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị …


Hạng mục: ….


Địa điểm: Quận … (huyện …).


V. Thành phần tham gia nghiệm thu bàn giao (Nếu không có mặt phải ghi vắng mặt)


1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty …


- Ông:



- Ông:



2. Đại diện Sở Giao thông vận tải:


- Ông:



- Ông:



3. Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số …:


- Ông:



- Ông:



4. Đại diện Công ty Chiếu sáng công cộng:


- Ông:



- Ông:



VI. Thời gian tiến hành kiểm tra:


- Bắt đầu:                        ngày             tháng                  năm 200  . 


- Kết thúc:                       ngày             tháng                  năm 200  .


- Địa điểm: tại hiện trường Khu ..., quận (huyện) ... do Công ty ... làm chủ đầu tư.


VII. Đánh giá công trình xây dựng:


1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:



- Quyết định số …



- Quyết định số …



- Công văn số ...



- Công văn số ...


- Các bên đã xem xét tài liệu:



+ Hồ sơ, tài liệu thiết kế;



+ Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu;



+ Các biên bản nghiệm thu;



+ Các tài liệu kiểm tra khối lượng, chất lượng;



+ Các hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.


2. Công tác kiểm tra thực tế:


1. Kiểm tra số lượng vật tư thiết bị thực tế của hệ thống được bàn giao.


2. Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan.


3. Kiểm tra sơ đồ mạch điện, đấu nối cáp, đèn, cầu chì.


4. Kiểm tra đo đạc điện trở cách điện, kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống.


5. Kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất, hệ số cos φ, dòng rò tại tủ điều khiển.


6. Kiểm tra độ sụt áp cuối nguồn.


7. Kiểm tra độ rọi, độ chói.


8. Và một số nội dung có liên quan


VIII. Kiến nghị chủ đầu tư khắc phục sửa chữa:


Biên bản này được các bên thống nhất và lập thành 11 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Công ty ... giữ 06 bản. 



Đại diện Sở Giao thông vận tải
                            Đại diện Công ty …


Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số …    Đại diện Công ty CSCC 




PHỤ LỤC SỐ 5


Mẫu Tờ trình đề nghị tổ chức kiểm tra hiện trường 


		SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


PHÒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC HẠ TẦNG GIAO THÔNG BỘ




Số :      /kT-CV

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                             

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20    .





TỜ TRÌNH


Về việc báo cáo kết quả xem xét Hồ sơ và đề nghị tổ chức kiểm tra hiện trường hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án ....


Kính gửi: Giám đốc Sở Giao thông vận tải.


Ngày .../.../200..., Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ nhận được văn bản số .../... ngày .../.../200... của Công ty ... về đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án đầu tư xây dựng .....


- Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-SGTCC ngày 22/3/2007 của Sở Giao thông-Công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng nghiệp vụ cơ quan Sở;


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các Nghị định hướng dân thi hành Luật Xây dựng;


- Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Căn cứ Quyết định số 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông - Công chính cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện;


- Căn cứ Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18/05/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; 


- Căn cứ Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện;


- Xét văn bản số .../... ngày .../.../200... của Công ty ... về đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị của dự án đầu tư xây dựng khu dân cư ....;


Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ xin báo cáo kết quả như sau:


I. Tóm tắt thông tin chủ yếu của công trình:


1. Tên công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị …. 


2. Địa điểm xây dựng: Phường … - Quận …, Tp. Hồ Chí Minh.


3. Chủ đầu tư: Công ty …. 


4. Tổ chức tư vấn thiết kế kỹ thuật: Công ty ….


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng.


6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp.


II. Nội dung và quy mô các hạng mục đã được kiểm tra: 


Khối lượng các hạng mục chính:


		STT

		Quy mô công trình

		Đơn vị

		Khối lượng theo thiết kế được duyệt

		Khối lượng theo thi công được duyệt



		1

		Trụ đèn …

		trụ

		

		



		2

		Đèn HPS …

		bộ

		

		



		3

		Dây cáp nguồn …

		m

		

		



		4

		Cọc tiếp địa …

		cọc

		

		



		5

		Tủ điều khiển …

		tủ

		

		



		6

		

		

		

		



		.

		……

		…

		

		





III. Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình 


(Theo Phụ lục 7  - Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình):




Phù hợp :                                       Không phù hợp :


IV. Nhận xét đánh giá:


1. Về hồ sơ pháp lý: đầy đủ (hay không) và tuân thủ (hay không) đúng theo qui định;


2. Về tài liệu quản lý chất lượng: đúng (hay không) và đầy đủ (hay không) theo qui định;


3. Kết luận về hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình: Đạt (hay không) yêu cầu theo qui định hiện hành.


V. Kết luận:



Đề nghị Lãnh đạo Sở cho tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường để đề xuất việc tiếp nhận và bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm: …) thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư …../.


		Chuyên viên thụ lý-đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)




		



		

		PHÒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC HẠ TẦNG GIAO THÔNG BỘ


(PHÓ) TRƯỞNG PHÒNG



		Nơi nhận:

- Như trên;


- VP Sở; 


- TP.QLKTHTGTB;


- Lưu (QLKTHTGTB). 




		(Ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC SỐ 6


Mẫu đề nghị tổ chức Đoàn kiểm tra tiếp nhận bàn giao hệ thống chiếu sáng công cộng 


		ỦY BAN NHÂN DÂN


 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 20   .



		​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Số:          /SGTVT-KT

		



		V/v: Tổ chức Đoàn kiểm tra tiếp nhận quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị của dự án đầu tư xây dựng ....

		





		Kính gửi:

		Công ty ….





Ngày …/…/200…, Sở Giao thông vận tải nhận được công văn số … ngày …/…/200… của Công ty … kèm theo hồ sơ đề nghị tiếp nhận bàn giao quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị của dự án đầu tư xây dựng .... .Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:


Đề nghị Công ty … tổ chức đoàn kiểm tra thực tế bàn giao quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị của dự án đầu tư xây dựng ...., với thành phần tham gia Đoàn kiểm tra bao gồm: 


- Sở Giao thông vận tải;


- Khu Quản lý giao thông đô thị số …;


- Công ty Chiếu sáng công cộng;


- Chủ đầu tư dự án.


Nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra giữa hồ sơ hoàn công với thực tế thi công tại hiện trường, Sở Giao thông vận tải đề nghị Công ty … chuẩn bị các dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra công trình ….


Nội dung của công tác kiểm tra bao gồm: Kiểm tra số lượng vật tư thiết bị thực tế của hệ thống được bàn giao; Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan; Kiểm tra sơ đồ mạch điện, đấu nối cáp, đèn, cầu chì; Kiểm tra đo đạc điện trở cách điện, kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống; Kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất, hệ số cos φ, dòng rò tại tủ điều khiển; Kiểm tra độ sụt áp cuối nguồn; Kiểm tra độ rọi, độ chói và một số nội dung khác theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.


Sau khi kiểm tra, nếu công trình đảm bảo chất lượng theo đúng qui định, thì đoàn kiểm tra lập biên bản thống nhất tiếp nhận. Căn cứ trên quy mô, tính chất của công trình, Khu Quản lý giao thông đô thị số .... có công văn gửi Giám đốc Sở Giao thông vận tải đề xuất ra Quyết định phân cấp quản lý.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Sở GTVT(GĐ, PGĐ/GT);


- Khu QLGTĐT số …;


- Cty CSCC;


- P.QLKTHTGT;


- Lưu (VP-T 7).

		KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC








PHỤ LỤC SỐ 7


Mẫu Quyết định phân cấp hạ tầng 


		ỦY BAN NHÂN DÂN


 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI




Số:          /QĐ-SGTVT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                             

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2010.





QUYẾT ĐỊNH


		Về việc phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị khu nhà ở …, phường (xã) …, quận (huyện) …, thành phố Hồ Chí Minh





GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc thành lập Sở Giao thông công chánh, Quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về đổi tên Sở Giao thông công chánh thành Sở Giao thông-Công chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông-Công chính, Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về đổi tên Sở Giao thông- Công chính thành Sở Giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố;


Căn cứ Quyết định số 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông-Công chính cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện;


Căn cứ Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18/05/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; 


Căn cứ Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện;


Căn cứ Báo cáo ngày …/…/200… của Công ty … về chất lượng xây dựng công trình Chiếu sáng công cộng đô thị …;


Căn cứ các Biên bản kiểm tra hiện trường về việc bàn giao hạ tầng số …/BB-… ngày …/…/200…, số …/BB-… ngày …/…/200… và …/BB-… ngày …/…/200… giữa chủ đầu tư và các đại diện của các đơn vị có liên quan;


Căn cứ đề nghị của Khu Quản lý giao thông đô thị … tại công văn số …/KQL-HTDT ngày …/…/200… về việc tiếp nhận quản lý công trình hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị thuộc dự án Khu nhà ở … kèm theo hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;


Theo đề nghị của Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ tại Tờ trình số …/KT-CV ngày … tháng … năm 20… về việc phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị  thuộc …. 




QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. 
Nay phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị khu nhà ở ... do Công ty ... làm chủ đầu tư cho Khu Quản lý giao thông đô thị ... quản lý (chi tiết phân cấp các hạng mục được nêu cụ thể tại phần Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này). 


Điều 2.



2.1. Công ty … có nhiệm vụ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công công trình…) theo quy định cho Khu Quản lý giao thông đô thị … theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để làm cơ sở quản lý.



2.2. Khu Quản lý giao thông đô thị … có trách nhiệm:



- Kiểm tra và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công công trình…) theo quy định hiện hành.



- Tổ chức quản lý, duy tu sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thuộc khu nhà ở ... theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.



- Kiểm tra, đánh giá, thống kê đầy đủ các số liệu cơ bản để làm cơ sở cho công tác quản lý và xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa hàng năm.


Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. 
Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Trưởng Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông bộ, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, Trưởng Phòng Quản lý Công viên Cây xanh, Trưởng Phòng Quản lý Cấp thoát nước, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số …, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận …, Giám đốc Công ty … và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như điều 4;
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